
Họ và tên: .................................. 

Lớp:.......... 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

BÀI: NHÂN HÓA. ÔN TẬP CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO? 

Bài 1: Đoạn thơ dưới đây tả những sự vật và con vật nào? Cách gọi và tả chúng 

có gì hay?    

                     Những chị lúa phất phơ bím tóc 

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học 

  Đàn cò áo trắng           

  Khiêng nắng 

  Qua sông 

  Cô gió chăn mây trên đồng 

  Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi. 

             Trần Đăng Khoa 

   Điền vào bảng dưới đây: 

Tên các sự 

vật, con vật 

Từ ngữ dùng để 

gọi các sự vật, 

con vật 

Từ ngữ miêu tả các sự 

vật, con vật 

Cách gọi và tả sự 

vật, con vật có gì 

hay? 

M: Lúa chị phất phơ bím tóc ............................. 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

....................... ........................... ......................................... 

....................... ........................... .......................................... 

....................... ........................... ......................................... 

....................... ........................... ......................................... 

 

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?” 

a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá. 

b) Những chàng man-gát phải rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa 

giỏi nhất. 

 



Bài 3: Dựa vào nội dung bài tập đọc Hội vật, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a) Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 


